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Trang 2 

KHOA CƠ KHÍ  VÀ KHOA ĐỘNG LỰC 

1. Hoang, Trong Vinh. Application of saw technique for multi-objective 

optimization of a two-stage helical gearbox to enhance efficiency and reduce length: Ứng 

dụng phương pháp saw để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu cho hộp giảm tốc bánh răng 

trụ hai cấp nhằm nâng cao hiệu suất và giảm chiều dài. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

- Số 327. - Tr. 442-451. 

    Từ khóa: Gearbox efficiency; Helical gearbox; Multi-objective optimization 

2. Tony Venditti. Brake press system safety avaluation with device and human 

failere modes, repair rates and redundancy: Đánh giá an toàn hệ thống máy chấn thùy 

lực kết hợp các yếu tố lỗi thiết bị, lỗi người vận hành, khản năng sữa chữa và dự phòng. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 456-470. 

    Từ khóa: Failure rate; Human relability; Markov diagram; Repair rate 

3. Nguyễn, Thành Huân. Đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều 

sâu thấm nhiệt của chi tiết trước khi tiện có gia nhiệt bằng dòng điện cảm ứng cao tần: 

Evaluation of the influence of technological parameters on the heat penetration depth 

of the workpiece before turning with high frequency induction heating. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 258-261. 

    Từ khóa: Cảm ứng điện từ; Cắt gọt có giá nhiệt; Chiều sâu thấm nhiệt 

4. Nguyễn, Thanh Tuấn. Đánh giá nồng độ cồn khí thải xe máy honda wave alpha 

khi sử dụng xăng sinh học E5, E10: Evaluation of exhaust alcohol concentration of 

Honda Wave Alpha motorbike when using biofuel E5, E10. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. - Số 327. - Tr. 371-376. 

    Từ khóa: Khí xả; Xăng sinh học 

5. Le, Anh Doan. Design selection for a micro air vehicle: Chọn lựa thiết kế cho 

một phương tiện bay theo tiêu chuân kích cỡ micro. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - 

Số 327. - Tr. 476-483. 

    Từ khóa: Flapping wing; Insect wing kinmatic; MAV; UAV 

6. Bui, Van Binh. Dynamic response of a composite wing-shaped plate under 

impact loading: Đáp ứng của tấm composite dạng cánh máy bay dưới tác động của tải 

trọng va đập. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 499-505. 

    Từ khóa: Corrugated core; Sandwich plate; Trasient resposes 
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7. Nguyen, Dinh Truong. Elastic properties of 1T-MX two dimensionnal transition 

metal dichalcogenides: Đặc trưng dàn hồi của các tấm vật liệu hai chiều dạng 1T-MX. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 471-475. 

    Từ khóa: Elastic properties; Nanomaterrials; Trasition metal dichalcogenides 

8. Hoàng, Tùng Lâm. Kiểm tra hiệu chuẩn độ chính xác các trục máy cắt dây 

mitshubitshi MV 1200S bằng máy đo XL-80 laser measurement system: Check the 

accuracy of the mitshubitshi MV 1200S wire cutting machine shafts with the XL-80 laser 

measurement system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 429-433. 

    Từ khóa: EDM CNC; Máy cắt dây đồng 

9. Tran, Thi Hue. Multi riteria optimization of dressing parameters in internal 

grinding of SKD11 tool steel using AHP technique: Tối ưu hóa đa mục tiêu các thông số 

sửa đá khi mài lỗ thép dụng cụ SKD11 bằng phương pháp AHP. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 491-498. 

    Từ khóa: AHP; Dressing parameters; SKD11 tool steel 

10. Tạ, Thị Thanh Huyền. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng chống xoắn thanh 

ổn định ngang đến tính ổn định của ô tô con: Study on the influence of torsional stiffness 

of lateral stabilizer bar on the stability of passenger cars. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. - Số 327. - Tr. 237-245. 

    Từ khóa: Động lực học ô tô; Hệ số độ cứng chống xoắn; Ổn định hướng; Thanh ổn 

định ngang 

11. Nguyễn, Minh Tân. Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ cứng 

và tổ chức tế vi trục hàn đắp phục hồi bằng công  nghệ hàn điện tiếp xúc: Study on the 

influence of technological parameters on the hardness and microstructure of the 

restored welded shaft using contact electric welding technology. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 323-325. 

    Từ khóa: Dây thép C70; Hàn đắp; Hàn tiếp xúc 

12. Lê, Hữu Ban. Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc góc quay ngược đến tản mát 

khi phóng vật thể hình cấu: Study on the effect of reverse angular velocity on dissipation 

when launching a shaped object. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 215-218. 

    Từ khóa: Lực cản pháp tuyến; Lực cản tiếp tuyến 

13. Nguyễn, Bá Uy. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của bảo dưỡng sửa chữa đến 

độ khói động cơ diesel trên xe ô tô dang lưu hành: Study on the impact of maintenance 
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and repair on diesel engine smoke in circulating cars. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - 

Số 327. - Tr. 305-310. 

    Từ khóa: Bảo dưỡng sửa chữa; Động cơ diesel; Hồi quy tuyến tính 

14. Tống, Minh Hải. Nghiên cứu đánh giá đặc tính động lực học ly hợp ma sát sử 

dụng phương pháp mô phỏng số: Study on dynamic characteristics evaluation of friction 

clutch using numerical simulation method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - 

Tr. 267-272. 

    Từ khóa: Động lực học; Hộp số cơ khí; Lò xo màng; Ly hợp cơ khí 

15. Nguyễn, Văn Nhỉnh. Nghiên cứu mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp 

nhiên liệu diesel - amoniac tới tính năng kỹ thuật và phát thải động cơ diesel: Simulation 

study to evaluate the influence of diesel-ammonia fuel mixture on technical performance 

and emissions of diesel engines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 296-300. 

    Từ khóa: AVL boot; Nhiên liệu kép diesiel; Phát thải 

16. Lưu, Thanh Tùng. Nghiên cứu phương pháp loại bỏ nhiễu do chuyển động 

trong tín hiệu PPG sử dụng Autoencoder: Research on the method of removing motion 

noise in PPG signal using Autoencoder. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 

383-388. 

    Từ khóa: Autoencoder; Cảm biến; PPG 

17. Bùi, Văn Trầm. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ công tác đa năng lắp trên xe 

nâng điện: Research, design and manufacture of multi-function working set mounted 

on electric forklift. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 290-295. 

    Từ khóa: Bộ công tác đa năng; Chế tạo bộ công tác; Xe nâng hàng 

18. Lưu, Thanh Tùng. Nghiên cứu thuật toán điều khiển xe AGVs: Research on 

AGVs control algorithm. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 377-382. 

    Từ khóa: AGVs; Xe tự hành 

19. Tống, Minh Hải. Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế kết cấu đĩa phanh theo phương 

pháp thiết kế thực nghiệm: Research on optimization of brake disc structure design by 

experimental design method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 277-283. 

    Từ khóa: Đĩa phanh; Phân tích nhiệt; Thiết kế thực nghiệm 

20. Lưu, Thanh Tùng. Nghiên cứu ứng dụng AL vào mô hình hóa động lực học 

nghịch cho robot delta: Research on applying AL to modeling inverse dynamics for delta 

robots. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 389-396. 

    Từ khóa: Delta robot; Động lực học; PINN 
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21. Phạm, Thị Minh Huệ. Nghiên cứu xác định thông số sấy tối ưu cho máy sấy quả 

vải u hồng tươi bằng phương pháp đới lưu cưỡng bức: Research to determine optimal 

drying parameters for fresh lychee dryer using forced convection method. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 413-417. 

    Từ khóa: Đối lưu cưỡng bức; Máy sấy nông sản 

22. Nguyễn, Quốc Toàn. Nghiên cứu, thiết kế và đánh giá hiệu suất của tua b- bin 

gió hai tầng cánh: Research, design and performance evaluation of biplane wind 

turbines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 203-214. 

    Từ khóa: Hệ số công suất; Khí động học cánh quạt; Mô phỏng CFD; Tua bin gió 2 

tầng 

23. Lại, Thị Thanh Hoa. Ổn định công suất tức thời vi lưới sử dụng bánh đà lưu 

trữ năng lượng với thuật toán điều khiển backstepping: Microgrid instantaneous power 

stabilization using flywheel energy storage with backstepping control algorithm. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 231-236. 

    Từ khóa: Backstepping; Công suất tức thời; IM-FESS 

24. Nguyễn, Văn Thành. Phân tích động lực học phi tuyến tính của tấm FG-

CNTRC có gân trên nền đàn hồi: Nonlinear dynamic analysis of ribbed FG-CNTRC 

plate on elastic foundation. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 224-230. 

    Từ khóa: Đáp ứng động; Lý thuyết tấm cổ điển; Nền đàn hồi; Tấm FG-CNTRC có 

gân 

25. Nguyễn, Quang Cường. Phân tích tiếng ồn trong ô tô con: Noise analysis in 

passenger cars. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 422-428. 

    Từ khóa: Kết cấu khung vỏ ô tô; Kích thích từ động cơ; Rung động khung vỏ 

26. Vũ, Viết Toản. Phát triển hệ thống thị giác robotcca1p phôi tự động cho máy 

tiện CNC: Development of automatic workpiece feeding robot vision system for CNC 

lathe. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 397-404. 

    Từ khóa: Cấp phôi tự động; Máy tiện CNC; Robot gắp vật 

27. Truong, Giang Nguyen. Research on the effect of headrest support on riding 

comfort: Nghiên cứu ảnh hưởng của tựa đầu đến sự thỏai mái khi lái xe. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 486-490. 

    Từ khóa: Headrest support; Riding comfort 

28. Le, Duc Bao. Solving multi-objective optimization of a two-stage helical 

gearbox with double gears in first stage using EAMR technique: Giải bài toán tối đa 
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mục tiêu cho hộp giảm tốc bánh răng cấp nhanh phân đôi sử dụng phương pháp EAMR. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 452-460. 

    Từ khóa: EAMR; Gear ratio; Gearbox efficiency; Gearbox lengths 

29. Luu, Anh Tung. Surface roughness optimization in ultrasonic vibration-

assisted EDM using gaussian process regression: Tối ưu hóa độ nhám bề mặt trong gia 

công xung điện có hỗ trợ dao động siêu âm bằng mô hình gaussian process regression. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 506-513. 

    Từ khóa: Box-behnken design; Machine learning; Surface roughness; Ultrasonic 

vibration-assisted EDM 

30. Quoc, Trinh Tran. Survey of the influence of some structural parameters on 

the opration of the recoil mechanism of the 100 mm on the T55 tank: Khảo sát ảnh 

hưởng một số tham số kết cấu đến sự làm việc của máy hãm lùi của pháo 100mm trên 

xe tăng T55. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 461-464. 

    Từ khóa: 100mm cannon; Recoi machinism; Structural parameters 

31. Đào, Duy Hải. Thiết kế bộ thông số thay đổi tuyến tính cho hệ thống ổn định 

ngang chủ động trên ô tô tải: Design of linear variable parameters for active lateral 

stabilization system on trucks. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 405-412. 

   Từ khóa: Động lực học ô tô; Thông số tuyến tính; Xe tải nặng 

32. Trịnh, Tuấn Dương. Thiết kế neural network dạng autoencoder phục vụ việc 

nén và giảm nhiễu cho tín hiệu cảm biến iot: Design of autoencoder neural network for 

compression and noise reduction of iot sensor signals. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - 

Số 327. - Tr. 358-361. 

    Từ khóa: Autoencoder; Cảm biến; Iot 

33. Nguyễn, Thùy Chi. Thiết kế và phân tích kết cấu thép bánh sao và lá xích trong 

bộ di chuyển bánh xích của máy đào: Design and analysis of steel structure of star wheel 

and track in crawler of excavator. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 336-

340. 

    Từ khóa: Bánh sao; Bộ bánh xích; Lá xích; Máy đào 

34. Bùi, Thanh Danh. Tính toán thiết kế cụm truyền động bánh xe di chuyển của 

cổng trục tải trọng nâng 25 tấn lắp đặt tại các dự án thủy điện: Design calculation of the 

moving wheel drive assembly of the 25-ton lifting capacity truss gate installed at 

hydropower projects. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 434-441. 

    Từ khóa: Cổng trục chân dê; Cụm di chuyển cổng trục; Cụm truyền động bánh xe 
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35. Nguyễn, Ngọc Trung. Tính toán, thiết kế cơ cấu tay kẹp vì chống lấp trên máy 

khoan sandvik: Calculation and design of clamp mechanism for anti-backfill on sandvik 

drilling machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 311-316. 

    Từ khóa: Cơ cấu tay kẹp; Máy khoan 

36. Hoàng, Trung Kiên. Tối ưu hóa các thông số công nghệ để nâng cao khả năng 

tạo hình khi gia công biến dạng dẻo cục bộ chi tiết hình chóp tứ giác vật liệu AL1050: 

Optimizing technological parameters to improve the forming ability when machining 

local plastic deformation of quadrilateral pyramid details of material AL1050. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 219-223. 

    Từ khóa: Al1050; Khả năng tạo hình; Thông số công nghệ 

37. Đặng, Văn Hòa. Tối ưu hóa thiết kế khung xe kéo đa năng bằng phương pháp 

phân tích tải trọng và ứng dụng vật liệu thép CT3: Optimizing the design of multi-

purpose trailer frame by load analysis and application of CT3 steel material. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 301-304. 

    Từ khóa: Thiết kế khung; Tối ưu tải trọng; Xe kéo đa năng 

38. Cao, Việt Đức. Tối ưu hóa thông số công nghệ của quá trình lăn ép xem xét 

đến chất lượng bề mặt: Optimization of technological parameters of the rolling process 

considering surface quality. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 284-289. 

    Từ khóa: Độ cứng tế vi; Phân tích hệ xám; Tích hợp phay lăn ép; Tối ưu hóa 

39. Nguyễn, Thế Lực. Tổng quan hệ thống điều khiển thông gió mỏ hầm lò: 

Overview of underground mine ventilation control system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. - Số 327. - Tr. 262-263. 

    Từ khóa: Điều khiển thông gió mỏ hầm lò; Kỹ thuật thông gió 

40. Triệu, Quý Huy. Ứng dụng cơ cấu ba bánh quay trong thiết kế xe kéo leo cầu 

thang phục vụ dân dụng và công nghiệp: Application of three-wheel rotating mechanism 

in the design of stair climbing carts for civil and industrial use. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 418-421. 

    Từ khóa: Cơ cấu bánh quay; Xe kéo hàng; Xe leo cầu thang 

41. Vũ, Hải Quân. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn đánh giá ồn rung xe 

SUV: Application of finite element method to evaluate SUV vehicle noise and vibration. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 352-357. 

    Từ khóa: Rung ồn ô tô; Rung ồn thân vỏ 
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42. Nguyễn, Chí Công. Ứng dụng phương pháp số phân tích ảnh hưởng của biên 

dạng vòi phun đến đặc tính làm việc ejector: Application of numerical method to analyze 

the influence of nozzle profile on ejector working characteristics. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 246-251. 

    Từ khóa: Biên dạng vòi phun; Thiết bị hòa trộn 

43. Lưu, Trọng Hiếu. Xây dựng giải pháp phát triển hiện làn đường sử dụng công 

nghệ thị giác máy: Building a solution for developing modern roads using machine 

vision technology. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. - Số 327. - Tr. 252-257. 

    Từ khóa: Bộ điều khiển tự lái; Xe điện; Xe tự lái 

 

KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN 

1. Tôn, Thất Thọ. Bà Vi Kim Ngọc - từ "Tiểu thư đài các" đến nhà khoa học tài 

năng. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 42-44. 

    Từ khóa: Nhà khoa học tài năng; Tiểu thư đài các; Vi Kim Ngọc 

2. Lê, Trần Quyên. Biến đổi tín ngưỡng truyền thống của người Hmông ở vùng 

biên giới qua nghiên cứu trường hợp xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

- Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 24-33. 

    Từ khóa: Hà Giang; Người Hmông; Tín ngưỡng truyền thống 

3. Lương, Chánh Tòng. Bức tranh gương cung đình "giác hoàng phạn ngữ". - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 49-53. 

    Từ khóa: Bức tranh gương cung đình; Giác hoàng phạn ngữ 

4. Bennett, Terry. Các hiệu ảnh ở Sài Gòn (1860 - 1870). - Tạp chí Xưa và nay, 2025. 

- Số 576. - Tr. 29-32. 

    Từ khóa: Hiệu ảnh; Sài Gòn xưa 

5. Vân Trình. Cuộc hồi hương lịch sử của cụ Phan 100 năm trước. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 575. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Hồi hương; Phan Chu Trinh 

6. Mai, Thu Huyền. Danh tướng Phạm Tu. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - 

Tr. 16-19. 

    Từ khóa: Danh tướng Phạm Tu 

7. Nguyễn, Văn Giác. Danh xưng Vũng Rô qua các nguồn sử liệu. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2025. - Số 573. - Tr. 12-15. 
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    Từ khóa: Danh xưng Vũng Rô 

8. Quảng, Văn Quý. Di sản của danh nhân Đặng Huy Trứ ở Hội An. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 33-36. 

    Từ khóa: Đặng Huy Trứ; Danh nhân; Di sản; Hội An 

9. Trần, Thanh Hưng. Đồ tế tự gốm Quảng Đức. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 

573. - Tr. 45-46. 

    Từ khóa: Đồ tế tự gốm; Quảng Đức 

10. Trần, Đình Hằng. Du nhập kỹ nghệ nhiếp ảnh phương tây vào Việt Nam. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 37-39. 

    Từ khóa: Du nhập; Kỹ nghệ nghiếp ảnh; Phương Tây; Việt Nam 

11. Nguyễn, Minh Tường. Giáo sư Đinh Xuân Lâm - bậc danh sư mẫu mực, chuyên 

gia về lịch sử cận, hiện đại. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 575. - Tr. 44-49. 

    Từ khóa: Danh sư mẫu mực; Đinh Xuân Lâm 

12. Nguyễn, Minh Tường. Giáo sư Hà Văn Tấn bậc danh sư đa tài của ngành khoa 

học xã hội và nhân văn. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 35-41. 

    Từ khóa: Hà Văn Tấn; Nhân vật 

13. Nguyễn, Đình Lâm. Hát thờ ở Hà Nội: trường hợp chèo tàu trong tín ngưỡng 

thờ thần ở huyện Đan Phượng. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 

49-59. 

    Từ khóa: Dân ca nghi lễ; Hát chèo tàu; Tín ngưỡng thờ thần 

14. Lê, Hồng Khánh. Hậu hiền Nguyễn Đăng Quang một nhân thần khai cơ lập 

ấp. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 575. - Tr. 38-39. 

    Từ khóa: Khai cơ lập ấp; Nguyễn Đăng Quang; Nhân thần 

15. Trần, Hoàng Vũ. Huề tài Bá Lê Văn Huề - người đào kênh vĩnh tế. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 32-34. 

    Từ khóa: Cần Thơ; Kênh Vĩnh Tế; Lê Văn Huề; Vùng thốt nốt 

16. Hồ, Xuân Tịnh. Indrapura và phật viện Đồng Dương. - Tạp chí Xưa và nay, 

2025. - Số 575. - Tr. 50-53. 

    Từ khóa: Kinh thành Indrapura; Phật viện Đồng Dương 

17. Đỗ, Đông Hưng. Làng nghề kim hoàn Châu Khê từ quá khứ đến hiện tại. - Tạp 

chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 69-80. 

    Từ khóa: Châu Khê; Làng nghề kim hoàn 
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18. Nguyễn, Thu Hoài. Lễ tế đàn âm hồn tại Huế qua tư liệu châu bản triều 

Nguyễn. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 51-52 (tt.62). 

    Từ khóa: Huế; Lễ tế đàn âm hồn; Triều Nguyễn; Tư liệu châu bản 

19. Phan, Thành Nhơn. Lựa chọn của người Anh phân tích bức thư của Esler 

Dening. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 13-17. 

    Từ khóa: Esler Dening; Người Anh 

20. Phan, Thị Thọ. Mê Kông và câu chuyện của người khám phá Angkok. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 45-47. 

    Từ khóa: Khám phá Angkok; Mê Kông 

21. Nguyễn, Thị Quế. Một số biến đổi của lễ hội đền Phố Cát trong tín ngưỡng thờ 

mẫu Liễu Hạnh ở Thanh Hóa. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 

34-42. 

   Từ khóa: Lễ hội đền Phố Cát; Mẫu Liễu Hạnh; Thanh Hóa 

22. Đình Huy. Nại - Dư Khánh: dấu xưa tích cũ của tiền nhân. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2025. - Số 576. - Tr. 60-62. 

    Từ khóa: Dấu xưa tích cũ; Nại - Dư Khánh 

23. Nguyễn, Duy Chính. Nghiên cứu về quan điểm giữa Mạc Thiên Tứ & 

Phrayataksin. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 4-11. 

    Từ khóa: Mạc Thiên Tứ; Phrayataksin 

24. Thống,Petrus Paulus. Người Chu - Ru và các vị thừa sai. - Tạp chí Xưa và nay, 

2025. - Số 575. - Tr. 34-37 (tt.61). 

   Từ khóa: Người Chu - Ru; Vị thừa sai 

25. Tôn, Thất Thọ. Người Việt được vinh danh, lưu niệm tại thủ đô Paris. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 575. - Tr. 42-43. 

    Từ khóa: Người việt; Thủ đô Paris; Vinh danh 

26. Nguyễn, Thừa Hỷ. Nguồn tư liệu của các giáo sĩ kito về Việt Nam. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 54-57. 

    Từ khóa: Giáo sĩ kito; Nguồn tư liệu; Việt Nam 

27. Trần, Thanh Ái. Nguyễn Ánh và việc cầu viện nước ngoài. Phần 2. - Tạp chí 

Xưa và nay Hà Nội 2025.- Số 576. - Tr. 13-19. 

    Từ khóa: Cầu viện nước ngoài; Cầu viện vua xiêm; Nguyễn Ánh 
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28. Lê, Thị Phượng. Nhà văn hóa và quá trình kiến tạo cộng đồng "có văn hóa" 

trong xây dựng nông thôn mới. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 

13-23. 

    Từ khóa: Nhà văn hóa; Sinh hoạt cộng đồng; Thiết chế văn hóa 

29. Trần, Thanh Ái. Những người Pháp đầu tiên công tác với Nguyễn Ánh. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 20-25. 

    Từ khóa: Người Pháp; Nguyễn Ánh; Nhân vật 

30. Hoàng, Trâm Anh. Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia các sự 

kiện văn hóa của sinh viên. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 60-

68. 

    Từ khóa: Ảnh hưởng xã hội; Động lực tham gia; Sự kiện văn hóa 

31. Nguyễn, Xuân Thọ. Ông chiến sỹ Erwin borchers. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - 

Số 576. - Tr. 40-44. 

    Từ khóa: Chiến sỹ Erwin borchers; Người Đức 

32. Lê, Hữu Phước. Phạm Phú Thứ - Tầm vóc một nhà kinh bang tế thế. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 22-25. 

    Từ khóa: Nhà kinh bang tế thế; Phạm Phú Thứ 

33. Phan, Thành Nhơn. Pháp và mưu toan tái chiếm Đông Dương năm 1945: Góc 

nhìn từ Revuede De1fensen Nationale. - Tạp chí Xưa và nay Hà Nội 2025.- Số 575. - Tr. 

21-25. 

    Từ khóa: Đông Dương; Pháp; Revuede De1fensen Nationale 

34. Nguyễn, Văn An. Phát hiện tấm bia đá ghi tên nước "Việt Nam" ở Bắc Ninh. 

- Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 47-48. 

    Từ khóa: Bắc Ninh; Tấm bia đá; Việt Nam 

35. Nguyễn, Thị Thùy Dung. Phát huy giá trị văn hóa dân gian Huế trong bối cảnh 

xã hội đương đại. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 43-48. 

    Từ khóa: Đương đại; Huế; Văn hóa dân gian 

36. Võ, Nguyên Phong. Sự kiện chúa Nguyễn Phước Thuần đến hành tại Giá Tân 

(Quang Nam). - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 575. - Tr. 9-12. 

    Từ khóa: Chúa Nguyễn Phước Thuần; Giá Tân 

37. Tôn Thất Thọ. Sự nghiệp và số phận của công thần Đinh Nguyễn Phiên. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 26-28. 

  Từ khóa: Công thần; Đinh Nguyễn Phiên; Sự nghiệp 



 

Trang 12 

38. Phan, Trường Nghị. Tản đà đến Bình Khê - Tây Sơn năm 1928. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 58-60. 

    Từ khóa: Bình Khê; Tản Đà; Tây Sơn 

39. Phan, Trường Nghị. Tết giữa năm và phép làm lịch của người Việt. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 575. - Tr. 54-57. 

    Từ khóa: Người Việt; Phép làm lịch; Tết giữa năm 

40. Nguyễn, Hữu Tâm. Tổng đốc Hà Nội Đặng Văn Hòa (Thiêm) với Thăng Long 

- Hà Nội. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 576. - Tr. 18-21. 

    Từ khóa: Đặng Văn Hòa; Hà Nội; Thăng Long 

41. Nguyễn, Thanh Hằng. Trà Việt nửa đầu thế kỷ 20. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - 

Số 575. - Tr. 58-60. 

    Từ khóa: Đồn điền trà Phú Hội; Nửa đầu thế kỷ 20; Trà việt 

42. Trịnh, Quang Vũ. Trang phục triều Lê - Trịnh. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 

576. - Tr.48-50. 

    Từ khóa: Trang phục; Triều Lê - Trịnh 

43. Phạm, Ngọc Hường. Trương Tấn Bửu cuộc đời và sự nghiệp. - Tạp chí Xưa và 

nay Hà Nội 2025.- Số 575. - Tr. 26-31. 

    Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Trương Tân Bửu 

44. Nguyễn, Nam. Trương Vĩnh Ký: chuyện đời tự kể. Phần 2: Giũ bụi tìm về - tự 

truyện văn vần và nhật ký văn xuôi. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 26-31. 

    Từ khóa: Chuyện đời tự kể; Giũ bụi tìm về; Nhân vật; Trương Vĩnh Ký 

45. Vũ, Thị Hà. Từ di sản đến sáng tạo: vai trò của bảo tàng trong hệ sinh thái 

công nghiệp văn hóa. - Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2025. - Số 3. - Tr. 3-12. 

    Từ khóa: Công nghiệp văn hóa; Di sản; Sáng tạo số 

46. Trần, Thị Mai. Vũng Tàu - Côn Đảo (thế kỷ XVII - XIX). - Tạp chí Xưa và nay, 

2025. - Số 576. - Tr. 8-12. 

    Từ khóa: Côn Đảo; Thế kỷ XVII - XIX; Vũng Tàu 

47. Bùi, Thị Mai. Vườn cơ hạ đệ nhất Ngư Uyển cung đình thời Nguyễn. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 573. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Cung đình thời Nguyễn; Đệ nhất Ngư Uyển; Vườn cơ Hạ 
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KHOA KINH TẾ  

1. Lê, Thanh Tâm. Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hành vi tránh thuế của các 

doanh nghiệp tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 333. - Tr. 11-21. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Đo lường tránh thuế; Thu nhập tính thuế 

2. Nguyễn, Xuân Hưng. Ảnh hưởng của hội chứng sợ bỏ lỡ tới quyết định đầu tư 

vàng tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 333. - Tr. 53-63. 

    Từ khóa: Fomo; Quyết định đầu tư; Vàng 

3. Đỗ, Thị Bích Mai. Ảnh hưởng của nhu cầu và thói quen của người tiêu dùng 

đến phát triển vụ ngân hàng số ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - 

Số 5. - Tr. 36-40. 

    Từ khóa: An ninh tài chính; Hành vi tiêu dùng; Ngân hàng số; Thanh toán số 

4. Huỳnh, Tấn Tới. Chính sách thuế quan Mỹ năm 2025- hệ quả và giải pháp đối 

với kinh tế toàn cầu. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 70-77. 

    Từ khóa: Chính sách thuế quan; Chuỗi cung ứng toàn cầu; Giải pháp ứng phó; Gián 

đoạn thương mại 

5. Trần, Thị Ái Diễm. Chuyển đổi số tại các quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam. 

Cơ hội và thách thức. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 42-45. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Quỹ tín dụng nhân dân 

6. Nguyễn, Thị Hồng. Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến lượng 

kiều hối tại các nước châu Á bằng mô hình hồi quy phân vị. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2025. - Số 333. - Tr.85-94. 

    Từ khóa: Châu Á; Hồi quy phân vị; Kiều Hối; Vốn đầu tư trực nước ngoài 

7. Nguyễn, Thị Phương. Đóng góp vào tăng trưởng TFP gộp của doanh nghiệp 

xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2025. - Số 333. - Tr. 2-10. 

    Từ khóa: Phân rã năng suất động; Tái phân bổ nguồn; TFP; Việt Nam 

8. Nguyễn, Thế Bình. ESG và thực hành ESG tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 68-72. 

    Từ khóa: ESG tại Việt Nam; Thực hành ESG tại Việt Nam 

9. Trần, Tuấn Vinh. Fintech, dân trí tài chính và thịnh vượng tài chính của người 

Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 333. - Tr. 

22-32. 
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    Từ khóa: Dân trí tài chính; Hành vi sử dụng Fintech; Thịnh vượng tài chính 

10. Bùi, Thúy Vân. Hỗ trợ phát triển của nước ngoài với đổi mới sáng tạo của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 6. 

- Tr. 35-44. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đổi mới sáng tạo; Động lực đổi mới 

11. Đào, Quang Trường. Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 

3. - Tr. 73-79. 

    Từ khóa: Ngân hàng phát triển Việt Nam; Quản trị rủi ro; Rủi ro tín dụng 

12. Huỳnh, Japan. Hoạt động huy động vốn của các ngân hàng tại Việt Nam: Vai 

trò của chuyển đổi số. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 40-46. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Huy động vốn; Ngân hàng; Tiền gửi khách hàng 

13. Vũ, Ngọc Thảo Vy. Khác biệt về tiền lương, cơ hội việc làm, phúc lợi và điều 

kiện sông của lao động nhập cư và lao động bản địa trường hợp lao động tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 333. - Tr. 43-52. 

    Từ khóa: Lao dộng nhập cư; So sánh điểm xu hướng; Vị trí công việc 

14. Đoàn, Ngọc Thắng. Khung pháp lý của hoạt động tài trợ thương mại bền vững. 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. 

- Số 6. - Tr. 46-51. 

    Từ khóa: Chiến lược tăng trưởng xanh; ESG; Khung pháp lý 

15. Vũ, Mai Chi. Kinh nghiệm đổi mới công cụ tái cấp vốn của Ngân hàng trung 

ương Hàn Quốc trong bối cảnh điều hành theo định hướng thị trường. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 86-90. 

    Từ khóa: Điều tiết thanh khoản; Ngân hàng trung ương; Tái cấp vốn 

16. Đào, Lê Kiều Oanh. Kinh nghiệm triển khai thị trường trái phiếu xanh ở một 

số quốc gia - bài học và một số đề xuất cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2025. - Số 6. - Tr. 52-60. 

    Từ khóa: Thị trường trái phiếu xanh; Trái phiếu xanh; Việt Nam 

17. Nguyễn, Thị Minh Ngọc. Kinh tế toàn cầu những tháng đầu năm 2025: Rào 

cản thương mại ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh tế và thương mại. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2025. - Số 6. - Tr. 78-82. 

    Từ khóa: Hoạt động kinh tế; Kinh tế toàn cầu; Thương mại 
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18. Trần, Vũ Thùy Nga. Kinh tế tuần hoàn. Cơ hội và thách thức cho các doanh 

nghiệp Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 52-56. 

    Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Chuỗi giá trị; Kinh tế tuần hoàn; Tăng trưởng kinh tế 

19. Nguyễn, Thị Xuân. Mối quan hệ giữa dòn bẩy tài chính và hiệu quả tài chính 

tại doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2025. - Số 333. - Tr. 33-42. 

    Từ khóa: Đòn bẩy tài chính; Hiệu quả tài chính; Mối quan hệ; Quy mô doanh nghiệp 

20. Vũ, Văn Thực. Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật Đất đai tại 

các ngân hàng thương mại. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 80-84. 

    Từ khóa: Luật đất đai; Ngân hàng thương mại 

21. Nguyễn, Hoàng Vĩnh Lộc. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro môi trường xã hội 

trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 46-50. 

    Từ khóa: ESG; Phát triển bền vững, Dự án đầu tư 

22. Nguyễn, Đăng Quang. Nghiên cứu tài chính xanh qua các ấn phẩm hóa báo 

chí. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 6. - Tr. 62-68. 

    Từ khóa: Tài chính xanh 

23. Trần, Huy Tùng. Phân tích đóng góp thực tế từ xuất khẩu của khu vực FDI và 

nội địa vào GDP Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 78-81. 

    Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thuế thu nhập; Việt Nam; Xuất khẩu 

24. Nguyễn, Chí Đức. Phân tích giám sát ngân hàng theo mô hình lý thuyết trò 

chơi. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 54-59. 

    Từ khóa: Cân bằng Nash; Giám sát ngân hàng; Lý thuyết trò chơi 

25. Hoàng, Thị Hường. Phát triển tín dụng xanh: Góc nhìn từ cơ quan quản lý nhà 

nước. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 60-67. 

    Từ khóa: Phát triển bền vững; Tín dụng xanh; Tổ chức tín dụng 

26. Vũ, Thị Kim Oanh. Quản lý rủi ro biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế và 

bài học cho NHTM Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 90-

95. 

    Từ khóa: Bài học kinh nghiệm; Biến đổi khí hậu; Quản lý rủi ro 

27. Nguyễn, Đình Trung. Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ kết quả và triển vọng. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 6. - Tr. 84-90. 
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    Từ khóa: Đồng tiền quốc tế; Nhân dân tệ; Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ; Trung quốc 

28. Phạm, Duy Tính. Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp bất động sản phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 64-69. 

    Từ khóa: Cấu trúc vôn; Hiệu quả hoạt động; Tín dụng ngân hàng 

29. Đặng, Anh Tuấn. Tác động của kỷ luật thị trường đối với rủi ro của ngân hàng 

thương mại tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 58-63. 

    Từ khóa: Kỷ luật thị trường; Ngân hàng thương mại; Rủi ro ngân hàng 

30. Trần, Hải Yến. Tác động của xu hướng chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động 

các ngân hàng thương mại Việt Nam-Bằng chứng và định lượng. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 6. - Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Ngành ngân hàng 

31. Võ, Thị Ngọc Hà. Tác động của yếu tố trò chơi hóa đến ý định sử dụng ứng 

dụng ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 48-53. 

    Từ khóa: Mô hình UTAUT2; Trò chơi hóa; Ý định sử dụng 

32. Hoàng, Mỹ Nguyên Trang. Thể chế hóa vai trò động lực kinh tế tư nhân trong 

chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 6. 

- Tr. 20-26. 

    Từ khóa: Chính sách; Kinh tế tư nhân; Môi trường đầu tư; Phát triển kinh tế 

33. Nguyễn, Ngọc Hải Yến. Thực trạng chuyển đổi số của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 32-39. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Ngân hàng thương mại; Thời đại công nghệ 

34. Phạm, Thị Hạnh. Thực trạng, xu thế phát triển AL trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng trên thế giới và Việt Nam một số đề xuất kiến nghị. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 3. - Tr. 24-31. 

    Từ khóa: Dữ liệu đám mây; Ngân hàng; Trí tuệ nhân tạo 

35. Đỗ, Thị Mộng Thường. Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Kinh 

nghiệm ở các quốc gia và một số hàm ý cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 82-89. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Kinh tế số; Tiền kỹ thuật số 

36. Nguyễn, Minh Sáng. Trí tuệ nhân tạo và sự chuyển đổi kỹ năng lao động trong 

ngành ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. - Tr. 23-27. 
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    Từ khóa: Kỹ năng số; Quản trị đạo đức; Trí tuệ nhân tạo; Tự động hóa 

37. Phạm, Thủy Tú. Ứng dụng Al trong marketing ngân hàng tại Việt Nam góc 

nhìn quản trị và truyền thông cá nhân. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 5. 

- Tr. 29-35. 

    Từ khóa: Chiến lược chuyển đổi số; Marketing ngân hàng số; Năng lực số; Trí tuệ 

nhân tạo 

38. Nguyễn, Tường Vân. Yếu tố tác động đến quyết định vay nợ tiêu dùng ngoài 

hệ thống ngân hàng của hộ gia đình - một số hàm ý chính sách. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2025. - Số 6. - Tr. 70-77. 

    Từ khóa: Hành vi nợ nần; Hành vi vay nợ; Lãi cao quá mức; Tín dụng đen 

 


